	TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU
	KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II- 2023-2024

	Họ và tên:
	Môn : SINH HỌC  –  LỚP: 9

	Lớp:
	Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian giao đề)

	Chữ ký của giám thị
	Chữ ký của giám khảo
	Điểm (bằng số)
	Điểm (bằng chữ)

	

	
	
	



I. TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm)  Chọn đáp án đúng rồi điền vào bảng trả lời trắc nghiệm ở phần bài làm.
Câu 1.  Trong các nhóm động vật sau nhóm nào toàn động vật ưa sáng?
A. Chuột cú mèo trâu 					B. Gà, trâu, cú mèo    
C. Trâu, lợn rừng, gà 	 				D. Chuột, cú mèo, lợn rừng 
	Câu 2. Nhóm sinh vật nào thuộc sinh vật hằng nhiệt?

	A. Cá chép, cóc, bồ câu, thằn lằn
	B. Nấm, lúa, chim sẻ, cá lóc, kỳ nhông

	C. Nấm, ngô, thằn lằn, giun đất, cá chép 
	D. Cá voi, hổ, mèo rừng, chuột đồng


Câu 3.Các nhân tố vô sinh nào sau đây có tác động đến thực vật?
A. Ánh sáng , nhiệt độ. 				B. Độ ẩm, không khí. 		
C. Ánh sáng, độ ẩm. 					D. Cả A và B.
Câu 4. Quan hệ giữa vi khuẩn nốt sần rễ cây họ đậu với cây ho đậu là quan hệ:
A. Hội sinh.		           				B. cộng sinh.    
C. kí sinh.						D. Sinh vật ăn các sinh vật khác.
	Câu 5. Mối quan hệ quan trọng đảm bảo cho tính gắn bó trong quần xã là:

	A. cộng sinh             
	B. cạnh tranh                  
	   C. Dinh dưỡng                 
	D. Hội sinh


Câu 6. Các đặc điểm hình thái của cây ưa bóng là:
A. Thân cao lá nhỏ màu lá nhạt 	    		B. Lá to màu sẫm      
C. Thân nhỏ lá to màu lá sẫm 	    		D. Thân to lá nhỏ màu lá nhạt
	Câu 7. Hoạt động của các sinh vật ưa hoạt động đêm khi tăng cường độ chiếu sáng sẽ thay đổi như thế nào?

	A. Hoạt động sinh trưởng, phát triển bình thường.
B. Hoạt động sinh trưởng, phát triển bị giảm sút.
	C.Tăng cường hoạt động sinh trưởng.  
D. Ngừng hoạt động sinh trưởng, phát triển.


Câu 8. Mật độ của quần thể được xác định bằng số lượng cá thể sinh vật có ở:
A. 1 đơn vị diện tích hay thể tích			B. 1 khu vực nhất định
C. 1 khoảng không gian rộng lớn             		D. 1 khoảng không gian nhỏ  hẹp
Câu 9. Quan hệ giữa các sinh vật trong các ví dụ sau, ví dụ nào thể hiện mối quan hệ cộng sinh?
A. Sâu bọ sống trong tổ kiến và tổ mối.                     	B. Trâu và bò cùng ăn cỏ trên một cánh đồng cỏ
C. Cá ép bám vào rùa biến, nhờ đó cá được đưa đi xa.	D. Tảo, tôm và cá sống trong hồ nước.
Câu 10. Một nhóm cá thể thuộc cùng một loài sống trong một khu vực nhất định, ở một thời điểm nhất định và có khả năng sinh sản tạo ra các cá thể mới là:
A. Quần xã sinhvật.        B. Quần thể sinhvật.   	C. Hệ sinhthái.    	       D. Tổ sinh thái.
Câu 11. Tác động lớn nhất của con người tới môi trường tự nhiên từ đó gây nhiều hậu quả xấu là:
A. Khai thác khoáng sản.                                            B. Săn bắt động vật hoang dã.
C. Phá hủy thảm thực vật, đốt rừng lấy đất trồng trọt.      D. Chăn thả gia súc.
Câu 12. Trong các tài nguyên sau, tài nguyên nào là tài nguyên tái sinh:
A. Khí đốt thiên nhiên.      	B. Nước.                     C. Thanđá.		       D. Bức xạ mặt trời.
Câu 13. Tài nguyên vĩnh cửu là: 
A. Nước.                                B. Đất.		            C. Gió.    	                   D. Dầu lửa.
Câu 14. Việc làm dẫn đến sự hủy hoại hệ sinh thái biển  nặng nề nhất là:
A. Săn bắt quá mức động vật biển.                             B. Phá rừng ngập mặn để nuôi tôm.
C. Phá rừng ngập mặn để xây dựng các khu du lịch.	D. Các chất thải công nghiệp theo sông đổ ra biển.
Câu 15. Đặc trưng của quần thể là:
A. Tỉ lệ sinh sản.	B. Mật độ quầnthể.      	C. Tỉ lệ tử vong.  	       D. Độ đa dạng.

II. TỰ LUẬN: (5,0 điểm)
Câu 16. (2,0 điểm) Kể các loại môi trường sống.  Cho biết các tác nhân gây ô nhiễm môi trường?
Câu 17. (2,0 điểm) Để hạn chế ô nhiễm môi trường chúng ta cần có biện pháp gì?
Câu 18. (1,0 điểm) Giả sử trong một quần xã gồm có các loài chuột, rắn, cỏ. Em hãy viết sơ đồ chuỗi thức ăn.
HSKT: Trắc nghiệm làm từ câu 1  đến câu 10, tự luận chỉ làm câu 1.
BÀI LÀM
I. PHẦN TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM:

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Đáp án
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



II. PHẦN TỰ LUẬN:

	

		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ II - NĂM HỌC 2023-2024
Môn:  SINH HỌC - Lớp : 9
Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể giao đề)
A. Trắc nghiệm:5,0 điểm , 1 câu 0,33 đ
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	C
	D
	D
	B
	C
	C
	B
	A
	C
	B
	C
	B
	C
	D
	B



B. Tự luận: 5,0 điểm

	Câu 
	                            Đáp án
	   Biểu điểm

	


Câu 1
( 2,0đ)





	*Các môi trường sống:
- Môi trường nước.
- Môi trường trong đất.                                 
- Môi trường trên mặt đất, không khí.           
-  Môi trường sinh vật.                     
	
0,25
0,25
0,25
0,25


	
	*Các tác nhân gây ô nhiễm môi trường:
- Ô nhiễm do các chất thải từ các hoạt động công nghiệp và sinh hoạt gây ra.
- Ô nhiễm do chất bảo vệ thực vật và chất độc hóa học.
- Ô nhiễm do các chất phóng xạ.
- Ô nhiễm do sinh vật gây bệnh.
	
0,25

0,25
0,25
0,25


	




Câu 2
(2,0đ)
	*Để hạn chế ô nhiễm môi trường chúng ta cần có biện pháp gì:
- Xử lý chất thải cong nghiệp và chất thải sinh hoạt.
- Sử dụng nhiều loại năng lượng không gây ô nhiễm:  năng lượng gió, năng lượng mặt trời.
- Xây dựng nhiều công viên, trồng cây xanh để hạn chế bụi và điều hòa khí hậu.
- Cần tăng cường công tác tuyên truyền và giáo dục để nâng cao hiểu biết và ý thức của mọi người về phòng chống ô nhiễm.
	

0,5

0,5

0,5


0,5


	Câu 3(1,0đ)
	*    Chuỗi thức ăn: cỏ-------> chuột--------> rắn
	1

	
	TỔNG CỘNG
	5


                                               
  HỌC SINH KT:    
A. Phần trắc nghiệm: làm từ câu 1  đến câu 10 ( 5,0đ, mỗi câu 0,5 đ)
B. Phần tự luận: chỉ làm câu 1 (5,0đ)



[bookmark: _GoBack]MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2023-2024
MÔN : SINH HỌC 9
											
	         Cấp độ
Chủ đề
	Các mức độ nhận thức
	
Tổng điểm

	
	Nhận biết
(40%)
	Thông hiểu
(30%)
	Vận dụng thấp
(20%)
	Vận dụng cao
(10%)
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TL
	TN
	

	ChươngI:
Sinh vật và môi trường
	Xác định nhóm ĐV ưa   sáng, hằngnhiệt,
quan hệ vi khuẩn nốt sần rễ đậu,nhân tố vô sinh
	Kể các MT
sống.Cho biết các tác nhân gây ô nhiễm môi trường?
	Thời gian hoạt động của sinh vật.
quan hệ cọng sinh.
	
	
	
	
	
	


	Số câu:
Số điểm:
	4  câu
(1,33đ)
	1 câu
(2đ)
	2
0,,67đ
	
	
	
	
	
	
4đ

	

ChươngII:
hệ sinh thái

	Đặc điểm cây ưa bóng, mối quan hệ trong quần xã
	
	mối quan hệ quần xã,đặc trưng quần thể.
	
	
	
	
	Viết sơ đồ chuỗi thức ăn.
	


	Số câu:
Số điểm:
	2 câu
(0,67đ)
	
	2 câu
(0,67đ)
	
	
	
	
	1 câu
(1đ)
	2,34

	ChươngIII
con người, dân số,môi trường

	
	
	
	
	
	Để hạn chế chống ô nhiễm môi trường chúng ta cần có biện pháp gì?
	
	
	

	Số câu:
Số điểm:
	
	
	
	
	
	1 câu
(2đ)
	
	
	2đ

	C IV .Bảo vệ môi trường
	
	
	các dạng tài nguyên,tác hại hệ sinh thái
	
	
	
	
	
	

	Số câu:
Số điểm:
	
	
	5 câu
1,66
	
	
	
	
	
	1,66đ

	Tổng cộng:

	2đ
	2đ
	3đ
	
	
	2đ
	
	1đ
	10đ









BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2023-2024
MÔN : SINH HỌC 9

	TT
	Chương/Chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	NB
	TH
	VD
	VDC

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Chương I:
Sinh vật và môi trường
	Xác định nhóm ĐV ưa   sáng, hằngnhiệt,
quan hệ vi khuẩn nốt sần rễ đậu,nhân tố vô sinh
Môi trường và các nhân tố sinh thái
	Nhận biết
- Môi trường và các nhân tố sinh thái
Thông hiểu
- Thời gian hoạt động của sinh vật.
Quan hệ cọng sinh.

	
  ̀̀̀4TN
1TL



	



2TN
	





	

	2
	Chương II:
Hệ sinh thái
	Đặc điểm cây ưa bóng, mối quan hệ trong quần xã   
mối quan hệ quần xã,đặc trưng quần thể.
Viết sơ đồ chuỗi thức ăn
	Nhận biết
Đặc điểm cây ưa bóng, mối quan hệ trong quần xã   
Thông hiểu
Mối quan hệ quần xã,đặc trưng quần thể.
Vận dụng
Viết sơ đồ chuỗi thức ăn.
	
2TN


	



2TN

	






	





1TL

	3
	ChươngIII
con người, dân số,môi trường
	Chống ô nhiễm môi trường 
	Vận dụng thấp:
Để hạn chế chống ô nhiễm môi trường 
	
	
	1TL
	

	4
	C IV .Bảo vệ môi trường
	Các dạng tài nguyên,tác hại hệ sinh thái
	Thông hiểu :
Các dạng tài nguyên,tác hại hệ sinh thá
	
	5TN
	
	

	Tổng
	
	  6+1
	9
	1
	1

	Tỉ lệ %
	
	 40%
	30%
	 20%
	10%

	Tỉ lệ chung
	
	70%
	30%







